
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
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LỚP: 10A1 Sĩ Số: 433
STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0150804965 Đỗ Minh Huy Nam 11/06/2009 THCS Xuân Giang
2 0150804956 Nguyễn Võ Đức Duy Nam 09/04/2009 THCS Việt Long
3 0117082792 Phú Thị Linh Nữ 31/03/2009 THCS Việt Long
4 0148774244 Nguyễn Duy Tiến Nam 10/01/2009 THCS Thị Trấn
5 0118478561 Nguyễn Anh Khôi Nam 19/08/2009 THCS Việt Long
6 0117082594 Nguyễn Thu Hằng Nữ 27/12/2009 THCS Việt Long
7 0117082654 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 08/06/2009 THCS Việt Long
8 0118111211 Trương Hoàng Phương Nam 04/09/2009 THCS Bắc Phú
9 0117082769 Lã Nhật Hào Nam 04/07/2009 THCS Việt Long

10 0150802743 Vũ Khánh Linh Nữ 11/05/2009 THCS Xuân Giang
11 0150802014 Nguyễn Minh Dương Nam 20/10/2009 THCS Xuân Giang
12 0150804957 Nguyễn Tùng Dương Nam 16/03/2009 THCS Xuân Giang
13 0150917941 Nguyễn Đức Trung Nam 14/09/2009 THCS Kim Lũ
14 0150803259 Nguyễn Việt Phi Nam 01/01/2009 THCS Xuân Giang
15 0118478553 Lã Thị Như Quỳnh Nữ 04/12/2009 THCS Việt Long
16 0117082554 Nghiêm Ngọc Na Nữ 13/07/2009 THCS Việt Long
17 0153182352 Phạm Đức Thái Nam 04/08/2009 THCS Việt Long
18 0117944195 Hoàng Anh Đào Nữ 09/08/2009 THCS Đông Xuân
19 0150802032 Nguyễn Tiến Minh Nam 21/09/2009 THCS Xuân Giang
20 0117082716 Phú Trường Giang Nam 02/01/2009 THCS Việt Long
21 0117082516 Nguyễn Hữu Bảo Ngọc Nam 30/06/2009 THCS Việt Long
22 0118433341 Phạm Minh Cường Nam 09/02/2009 THCS Đông Xuân
23 0153818280 Nguyễn Hoàng Hải Nam 30/07/2009 THCS Tiên Dược
24 0117082689 Lã Minh Chí Nam 01/01/2009 THCS Việt Long
25 0153818530 Nguyễn Văn Đại Nam 16/08/2009 THCS Tiên Dược
26 0117082796 Phan Bảo Khánh Nam 26/12/2008 THCS Việt Long
27 0150803260 Nguyễn Minh Quân Nam 06/02/2009 THCS Xuân Giang
28 0150804953 Nguyễn Quốc Bảo Nam 13/05/2009 THCS Xuân Giang
29 0150804961 Vũ Minh Đăng Nam 11/12/2009 THCS Xuân Giang
30 0150802018 Vũ Minh Đức Nam 09/09/2009 THCS Xuân Giang
31 0117892596 Nguyễn Anh Dũng Nam 22/10/2009 THCS Phù Linh
32 0117919983 Hoàng Phi Hùng Nam 11/01/2009 THCS Tân Minh B
33 0117082720 Nguyễn Hải Anh Nam 07/11/2009 THCS Việt Long
34 0117082781 Nguyễn Mạnh Cường Nam 13/11/2009 THCS Việt Long
35 0118110460 Nguyễn Đăng Quang Nam 05/03/2009 THCS Bắc Phú
36 0139760093 Trịnh Xuân Thiện Nam 20/03/2009 THCS Tiên Dược
37 0150575436 Tô Nhất Long Nam 11/12/2009 THCS Nguyễn Du
38 0117944437 Lê Nhất Phong Nam 22/09/2009 THCS Đông Xuân
39 0150803256 Nguyễn Quang Minh Nam 03/09/2009 THCS Xuân Giang
40 0150601567 Dương Văn Sơn Nam 25/08/2009 THCS Thụy Lâm
41 0130664723 Nguyễn Minh Đức Nam 22/06/2009 THCS Việt Long
42 0150595799 Trương Gia Bảo Nam 07/02/2009 THCS Thụy Lâm
43 0150804007 Nguyễn Mạnh Cường Nam 29/01/2009 THCS Xuân Giang
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